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stt Họ và tên Năm sinh Chức vụ Ghi chú  

1  Nguyễn Thế Hiệp  12/10/1972 Chủ tịch Hội đồng nhân dân Khu 1 Phú Châu 

2  Phạm Thanh Hà  10/09/1975 Phó Chủ tịch Hội đồng nhân dân Khu 1 Phú Châu 

3  Trần Hạnh Nguyên  02/4/1984 Trưởng Ban Kinh tế - Ngân sách  Khu 3 Hợp Tiến 

4  Nguyễn Văn Lượng  01/01/1982 
Phó Trưởng Ban Kinh tế - Ngân 

sách  
Khu 3 Hợp Tiến 

5  Bùi Thị Khuyên  10/04/1986 Trưởng Ban Văn hoá- Xã hội  Khu 4 Chương Dương 

6  Phạm Hồng Quân  26/12/1979 
Phó Trưởng Ban Văn hoá - xã 

hội  
Khu 1 Phú Châu 

7  Trần Đình Cành 06/01/1955 Đại biểu HĐND xã Khu 1 Phú Châu 

8  Phạm Văn Danh 30/10/1990 Đại biểu HĐND xã Khu 1 Phú Châu 

9  Phạm Thị Thanh Huê 20/9/1972 Đại biểu HĐND xã Khu 1 Phú Châu 

10  Bùi Thị Hường 10/08/1964 Đại biểu HĐND xã Khu 1 Phú Châu 

11  Trần Mạnh Tưởng 21/4/1977 Đại biểu HĐND xã Khu 1 Phú Châu 

12  Tạ Đức Dương 21/11/1975 Đại biểu HĐND xã Khu 1 Phú Châu 

13  Phạm Văn Nghi 03/11/1966 Đại biểu HĐND xã Khu 1 Phú Châu 

14  Trần Đức Thiện 19/11/1970 Đại biểu HĐND xã Khu 1 Phú Châu 

15  Phạm Thế Lập 15/8/1955 Đại biểu HĐND xã Khu 1 Phú Châu 



16  Phạm Thị Mai Luyên 18/9/1974 Đại biểu HĐND xã Khu 1 Phú Châu 

17  Ngô Minh Trọng 09/02/1961 Đại biểu HĐND xã Khu 1 Phú Châu 

18  Nguyễn Thị Linh 26/6/1985 Đại biểu HĐND xã Khu 1 Phú Châu 

19  Phạm văn Phi 15/8/1956 Đại biểu HĐND xã Khu 1 Phú Châu 

20  Phạm Đình Chiến 17/5/1962 Đại biểu HĐND xã Khu 1 Phú Châu 

21  Nguyễn Tiến Chỉnh 25/5/1994 Đại biểu HĐND xã Khu 1 Phú Châu 

22  Phạm Thế Chung 07/3/1965 Đại biểu HĐND xã Khu 1 Phú Châu 

23  Đỗ Phương Bắc 12/01/1981 Đại biểu HĐND xã Khu 1 Phú Châu 

24  Phạm Thị Hạnh 22/12/1987 Đại biểu HĐND xã Khu 1 Phú Châu 

25  Nguyễn Văn Nông 15/5/1967 Đại biểu HĐND xã Khu 1 Phú Châu 

26  Vũ Văn Hiến 15/10/1965 Đại biểu HĐND xã Khu 1 Phú Châu 

27  Vũ Văn Hòa 07/8/1954 Đại biểu HĐND xã Khu 1 Phú Châu 

28  Đỗ Thị Hồng Nga 21/7/1972 Đại biểu HĐND xã Khu 1 Phú Châu 

29  Nguyễn Văn Tuyến 28/7/1965 Đại biểu HĐND xã Khu 1 Phú Châu 

30  Cao Đình Hoa 20/08/1971 Đại biểu HĐND xã Khu 2 Phong Châu 

31  Cao Kim Hùng 23/10/1969 Đại biểu HĐND xã Khu 2 Phong Châu 

32  Lê Anh Tuấn 03/08/1973 Đại biểu HĐND xã Khu 2 Phong Châu 

33  Quách Văn Trìu 07/08/1968 Đại biểu HĐND xã Khu 2 Phong Châu 

34  Cao Thị Hưng 17/05/1972 Đại biểu HĐND xã Khu 2 Phong Châu 

35  Cao Thị Hà 11/12/1992 Đại biểu HĐND xã Khu 2 Phong Châu 

36  Bùi Duy Chuân 05/09/1972 Đại biểu HĐND xã Khu 2 Phong Châu 

37  Phạm Xuân Hạnh 23/05/1971 Đại biểu HĐND xã Khu 2 Phong Châu 



38  Phạm Văn Duy 24/06/1978 Đại biểu HĐND xã Khu 2 Phong Châu 

39  Trần Đình Diên 21/10/1963 Đại biểu HĐND xã Khu 2 Phong Châu 

40  Quách Văn Rần 01/10/1964 Đại biểu HĐND xã Khu 2 Phong Châu 

41  Nguyễn Thị Liên 21/03/1973 Đại biểu HĐND xã Khu 2 Phong Châu 

42  Bùi Thị Hoa Thơm 02/11/1976 Đại biểu HĐND xã Khu 2 Phong Châu 

43  Trần Văn Quân 15/07/1972 Đại biểu HĐND xã Khu 2 Phong Châu 

44  Cao Xuân Hải 18/11/1966 Đại biểu HĐND xã Khu 2 Phong Châu 

45  Nguyễn Thị Hiền 12/06/1975 Đại biểu HĐND xã Khu 2 Phong Châu 

46  Nguyễn Thị Mai 04/11/1969 Đại biểu HĐND xã Khu 2 Phong Châu 

47  Nguyễn Thị Chinh 14/05/1967 Đại biểu HĐND xã Khu 2 Phong Châu 

48  Vũ Tiến Sỹ 09/08/1962 Đại biểu HĐND xã Khu 2 Phong Châu 

49  Mai Thị Thanh Hòa 23/06/1986 Đại biểu HĐND xã Khu 2 Phong Châu 

50  Nguyễn Văn Huy 20/01/1975 Đại biểu HĐND xã Khu 2 Phong Châu 

51  Cao Thị Hương 20/10/1976 Đại biểu HĐND xã Khu 2 Phong Châu 

52  Mai Thị Thanh Huyền 05/04/1971 Đại biểu HĐND xã Khu 2 Phong Châu 

53  Hà Quang Cường 15/09/1973 Đại biểu HĐND xã Khu 2 Phong Châu 

54  Hoàng Mạnh Hào 09/01/1969 Đại biểu HĐND xã Khu 3 (Hợp Tiến) 

55  Hoàng Thanh Duyên 1976 Đại biểu HĐND xã Khu 3 (Hợp Tiến) 

56  Hoàng Văn Hiển 1979 Đại biểu HĐND xã Khu 3 (Hợp Tiến) 

57  Bùi Văn Chín 1973 Đại biểu HĐND xã Khu 3 (Hợp Tiến) 

58  Nguyễn Xuân Sơn 20/10/1965 Đại biểu HĐND xã Khu 3 (Hợp Tiến) 

59  Nguyễn Quang Thậm 1964 Đại biểu HĐND xã 
Khu 3 (Hợp Tiến) 



60  Hoàng Đình Luật 1960 Đại biểu HĐND xã Khu 3 (Hợp Tiến) 

61  Phạm Thị Thùy Linh 1985 Đại biểu HĐND xã Khu 3 (Hợp Tiến) 

62  Trịnh Thế Hùng 01/05/1965 Đại biểu HĐND xã Khu 3 (Hợp Tiến) 

63  Phạm Văn Thủy 04/07/1974 Đại biểu HĐND xã Khu 3 (Hợp Tiến) 

64  Nguyễn Văn Cường 11/01/1978 Đại biểu HĐND xã Khu 3 (Hợp Tiến) 

65  Đào Thị Bích 07/04/1981 Đại biểu HĐND xã Khu 3 (Hợp Tiến) 

66  Đinh Thị Trang 05/11/1995 Đại biểu HĐND xã Khu 3 (Hợp Tiến) 

67  Nguyễn Thị Thảo 1983 Đại biểu HĐND xã Khu 3 (Hợp Tiến) 

68  Nguyễn Thị Là 15/08/1972 Đại biểu HĐND xã Khu 3 (Hợp Tiến) 

69  Nguyễn Văn Tùng 1971 Đại biểu HĐND xã Khu 3 (Hợp Tiến) 

70  Nguyễn Văn Diên 26/02/1971 Đại biểu HĐND xã Khu 3 (Hợp Tiến) 

71  Trịnh Minh Tiến 10/09/1976 Đại biểu HĐND xã Khu 3 (Hợp Tiến) 

72  Trịnh Ngọc Mải 1965 Đại biểu HĐND xã Khu 3 (Hợp Tiến) 

73  Nguyễn Thị  Nhủ 1986 Đại biểu HĐND xã Khu 3 (Hợp Tiến) 

74  Phạm Văn Bình 1990 Đại biểu HĐND xã Khu 3 (Hợp Tiến) 

75  Phạm Văn Quyết 1952 Đại biểu HĐND xã 
Khu 3 (Hợp Tiến) 

76  Nguyễn Văn Biên 1969 Đại biểu HĐND xã Khu 3 (Hợp Tiến) 

77  Hoàng Đức Kha 1984 Đại biểu HĐND xã Khu 3 (Hợp Tiến) 

78  Cao Văn Điệp 22/12/1963 Đại biểu HĐND xã Khu 4 Chương Dương 

79  Phạm Quốc Minh 13/01/1967 Đại biểu HĐND xã Khu 4 Chương Dương 

80  Phạm Văn Ngừng 06/07/1971 Đại biểu HĐND xã Khu 4 Chương Dương 

81  Cao Thị Thuý 20/06/1971 Đại biểu HĐND xã Khu 4 Chương Dương 

82  Hoàng Văn Tiết 11/12/1965 Đại biểu HĐND xã Khu 4 Chương Dương 



83  Lưu Văn Duân 25/11/1977 Đại biểu HĐND xã Khu 4 Chương Dương 

84  Lưu Văn Mạnh 28/08/1969 Đại biểu HĐND xã Khu 4 Chương Dương 

85  Phạm Văn Phúc 07/08/1971 Đại biểu HĐND xã Khu 4 Chương Dương 

86  Phạm Văn Tạc 05/10/1965 Đại biểu HĐND xã Khu 4 Chương Dương 

87  Phạm Thị Xuyến 04/01/1959 Đại biểu HĐND xã Khu 4 Chương Dương 

88  Nguyễn Hải Chư 20/01/1965 Đại biểu HĐND xã Khu 4 Chương Dương 

89  Vũ Trung Dậu 03/08/1958 Đại biểu HĐND xã Khu 4 Chương Dương 

90  Nguyễn Thị Hạnh 01/01/1964 Đại biểu HĐND xã Khu 4 Chương Dương 

91  Phạm Duy Khánh 10/04/1990 Đại biểu HĐND xã Khu 4 Chương Dương 

92  Đào Thị Hiền 07/06/1970 Đại biểu HĐND xã Khu 4 Chương Dương 

93  Phạm Trung Hiếu 15/09/1993 Đại biểu HĐND xã Khu 4 Chương Dương 

94  Ngô Mạnh Sản 20/11/1956 Đại biểu HĐND xã Khu 4 Chương Dương 

95  Ngô Đình Cường 31/12/1980 Đại biểu HĐND xã Khu 4 Chương Dương 

96  Phạm Văn Hoan 16/05/1976 Đại biểu HĐND xã Khu 4 Chương Dương 

97  Trần Thị Miên 26/06/1968 Đại biểu HĐND xã Khu 4 Chương Dương 

98  Lại Thị Hường 16/08/1982 Đại biểu HĐND xã Khu 4 Chương Dương 

99  Nguyễn Thị Là 14/02/1971 Đại biểu HĐND xã Khu 4 Chương Dương 

100  Trần Thị Toan 05/06/1956 Đại biểu HĐND xã Khu 4 Chương Dương 

101  Nguyễn Văn Tuy 26/07/1962 Đại biểu HĐND xã Khu 4 Chương Dương 

 


